
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 37 đường số 2, Khu nhà ở Phước Sơn, quốc lộ 51B, Phường 11, Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

27/01/20163. Ngày thành lập: 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ẤN

3502283332-001

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

2. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

3. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

4. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

5. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

6. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

7. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

8. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

9. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ lưu giữ hàng hóa (trừ kinh doanh bất động 
sản)

5210

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ

5221

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy 5222

12. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông, 
đường hàng không, ga, đường sắt

5224

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ kiểm đếm, giao nhận hàng hóa xuất nhập 
khẩu; Dịch vụ khai thuế hải quan;

5229

14. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ẤN
Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên chi nhánh viết tắt: 

1. Tên chi nhánh

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép, sắt thép phế liệu, phế liệu kim loại 
màu

4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán gỗ

4663

17. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị nâng hạ, thiết bị xếp dỡ 
hàng hóa

2829

18. Thu gom rác thải không độc hại
(Doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường)

3811

19. Tái chế phế liệu
(Địa điểm tái chế và tiêu hủy phải phù hợp với quy hoạch của 
ngành, địa phương, được cấp có thẩm quyền cho phép hoạt 
động và chỉ được hoạt động khi đảm bảo đủ điều kiện theo quy 
định của Luật Bảo Vệ Môi Trường) 

3830

20. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

21. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô và xe có động cơ

4511

22. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sữa chữa Xe tải, xe nâng, xe cẩu, xe cuốc, 
xe ủi....

4520

23. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Mua bán quần áo bảo hộ lao động

4641

24. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn trang trí nội thất; Mua bán túi xách, đồng 
hồ, mắt kính; hàng thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm, phụ gia 
thực phẩm.

4649

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán máy móc và phụ tùng: xe tải, xe nâng, xe 
cuốc, xe ủi, xe xúc lật…; Mua bán máy móc thiết bị phòng 
cháy chữa cháy; Mua bán cáp thép dụng cho xe cẩu; Mua bán 
gia thuộc; Mua bán đồ dùng bảo hộ lao động; Mua bán máy 
móc thiết bị xếp dỡ hàng hóa, thiết bị nâng hạ; Mua bán máy 
móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, 
dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Mua bán thiết 
bị, động cơ sản xuất máy bay thể thao

4659(Chính)

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Dịch vụ đóng gói 8292

29. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe tải cẩu, xe tải, xe nâng, xe cuốc, xe ủi, xe 
rơ mooc, xe lật;

7710
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30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị xây dựng

7730

31. - Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật chuyên ngành. Danh mục ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm 
theo Luật Đầu tư. 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273225619

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 190 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 190 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

TRỊNH QUANG KỲ Nam
06/12/1996 Kinh Việt Nam

26/12/2007 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
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